
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Trường Khối Lớp Điểm
Thời gian làm 

bài
Giải

1 12816492 vm2016 Đỗ Minh Đức TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4 290 18 phút 13 giây Giải Nhất

2 12812437 nguyenphuongvya4 Nguyễn Phương Vy TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4 260 17 phút 52 giây Giải Ba

3 606654104 quynhngan123456789 Công Quỳnh Ngân TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1 240 17 phút 27 giây Giải Khuyến Khích

4 12810043 baongoc280916 Trịnh Đoàn Bảo Ngọc TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4 230 17 phút 30 giây Giải Khuyến Khích

5 12905640 trungnhatduc Trung Nhật Đức TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A2 230 23 phút 44 giây Giải Khuyến Khích

6 178169292 baotran01042017 Trần Đặng Bảo Trân TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A3 290 18 phút 6 giây Giải Nhất

7 358783824 khanhchi1803 Nguyễn Khánh Chi TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A4 280 12 phút 44 giây Giải Nhì

8 955155819 bapngo2017 Bùi Mai Chi TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A3 270 15 phút 2 giây Giải Nhì

9 174064493 vuducgiahuy2k17 Vũ Đức Gia Huy TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A4 260 11 phút 14 giây Giải Ba

10 220214914 phuocthinh1707 Nguyễn Đình Phước Thịnh TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A3 230 25 phút 19 giây Giải Khuyến Khích

11 117271339 maibaophuc2701 Mai Bảo Phúc TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A3 220 17 phút 28 giây Giải Khuyến Khích

12 310774222 diepan0908 Khuất Diệp An TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A3 260 12 phút 14 giây Giải Ba

13 392481223 tdpan Trịnh Đức Phúc An TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A3 240 10 phút 13 giây Giải Khuyến Khích

14 880947899 bentleybaolinh Lê Bảo Lĩnh TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A2 240 16 phút 28 giây Giải Khuyến Khích

15 739923699 nguyenngocanh1008 Nguyễn Ngọc Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A2 240 23 phút 14 giây Giải Khuyến Khích

16 952526274 khoinguyen3318 Nguyễn khôi Nguyên TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1 240 25 phút 40 giây Giải Khuyến Khích

17 552832703 duongbinhminh18032018 Dương Bình Minh TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1 230 19 phút 38 giây Giải Khuyến Khích

18 356446666 dieuanhh201 Trần Diệu Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1 230 27 phút 7 giây Giải Khuyến Khích
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